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Phụ lục
NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI
(Kèm theo Giấy phép môi trường số:         /GPMT-UBND, ngày         /      /2023
 của UBND huyện Mường Tè)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI:
1. Nguồn phát sinh nước thải: 
- Nước thải sinh hoạt của cán bộ, nhân viên trạm: Số lượng công nhân viên hoạt động bao gồm 1 trạm trưởng và 3 viên chức, như vậy tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là: 4 (người) x 100 (lít/người) = 400 lít = 0,4 m3/ngày.đêm (theo tiêu chuẩn TCXDVN 33-2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế).
- Nước thải của bệnh nhân, khách vãng lai: Trung bình số lượt người đến khám và chữa bệnh cùng người nhà, khách vãng lai tại trạm y tế trong một ngày khoảng 10 người, như vậy tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là: 15 (người) x 15 (lít/người) = 150 lít = 0,15 m3/ngày.đêm  (theo TCVN 4513:1988, tiêu chuẩn về cấp nước bên trong – tiêu chuẩn thiết kế).
- Nước thải từ việc rửa dụng cụ, tiệt trùng thiết bị: Dụng cụ sau khi khám bệnh, chữa bệnh có chứa máu, mủ, thuốc được đưa đến phòng xử lý dụng cụ ngâm qua dung dịch khử trùng cloramin B để khử trùng dụng cụ, dụng cụ sau khi được ngâm hóa chất được tiến hành cọ rửa, lượng nước này ước tính phát sinh khoảng Q nước thảiy tế = 0,7 m3/ngày.đêm.
	2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả nước thải 
2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Rãnh thoát nước đường bản Láng Phiếu, xã Nậm Khao rồi chảy ra suối thuộc địa phận xã Nậm Khao.
2.2. Vị trí xả nước thải: 
- 01 vị trí tại bản Láng Phiếu, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè.
- Tọa độ vị trí xả nước thải (hệ tọa độ VN2000): X(m) = 2479060; Y(m) = 466175.
2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 2 m3/ngày (24 giờ) = 0,083 m3/giờ.
2.3.1. Phương thức xả nước thải: Nước thải sau xử lý được dẫn bằng đường ống nhựa PVC D48 chiều dài 10m thoát ra rãnh thoát nước của trạm rồi chảy ra rãnh thoát nước đường bản Láng Phiếu, xã Nậm Khao rồi chảy ra suối thuộc địa phận xã Nậm Khao theo phương thức tự chảy.
2.3.2. Chế độ xả nước thải: Xả gián đoạn.
2.3.3. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải (QCVN 28:2010/BTNMT, cột B; K = 1,2), cụ thể như sau:
Bảng 1: Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận 
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	QCVN 28:2010/BTNMT
(cột B; K = 1,2)

	1. 
	
	
	

	2. 
	pH
	-
	6,5-8,5

	3. 
	BOD5 (200C)
	mg/l
	60

	4. 
	COD
	mg/l
	120

	5. 
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	120

	6. 
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	12

	7. 
	Photphat (tính theo P)
	mg/l
	12

	8. 
	Nitrat (tính theo N)
	mg/l
	60

	9. 
	Dầu mỡ động, thực vật
	mg/l
	24

	10. 
	Sunfua (tính theo H2S)
	mg/l
	4,8

	11. 
	Tổng Coliform
	MPN/
100ml
	5.000

	12. 
	Salmonella
	VK/ 100ml
	KPH

	13. 
	Shigella
	VK/ 100ml
	KPH

	14. 
	Vibrio Cholerae
	VK/ 100ml
	KPH



B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI
1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải 
1.1. Mạng lưới thu gom nước mưa, nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử lý nước thải:
[bookmark: _Hlk121916201]- Nước mưa: Hệ thống thu gom và thoát nước mưa riêng biệt với hệ thống thoát nước thải của trạm y tế. Nước mưa sau khi chảy tràn qua mái trạm y tế sẽ được thu gom theo đường ống nước PVC D90 dẫn xuống hệ thống thu gom nước mưa trên sân đường nội bộ với kích thước cống 0,3×0,3m chiều dài 121m theo sơ đồ sau:
PVC D90    CXCCCCC
Thoát ra ngoài khu vực
Nước mưa trên mái
Nước mưa chảy tràn trên bề mặt
Hệ thống cống thu gom nước mưa B300

[bookmark: _Hlk121916490]+ Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại được nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng đường ống PVC D48 chiều dài 5m. Nước thải y tế tại khu điều trị được đấu nối trực tiếp vào hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất tối đa 2m3/ngày đêm bằng đường ống PVC D48 chiều dài 20m.
1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải:
- Tóm tắt quy trình công nghệ:
Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ qua hệ thống bể phốt (bể tự hoại) ba ngăn kích thước 9m3/bể trước khi chảy vào hệ thống xử lý nước thải tập trung.  
Toàn bộ nước thải của trạm y tế xã Nậm Khao được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng công nghệ màng vi sinh chuyển động (Moving Bed Biofilm Reactor, MBBR).
Sơ đồ công nghệ hệ thống XLNT trạm y tế xã Nậm Khao
Ngăn hiếu khí MBBR

Xả bùn dư
Nước thải
Bể điều hòa kết hợp tách cặn
Ngăn thiếu khí Anoxic
Bể chứa bùn
Tích hợp bể ĐH
Ngăn lọc cặn
Đèn khử trùng bằng clo viên nén
Nước thải sau xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT (cột B)
Máy thổi khí
Khử Nitrat












- Công suất thiết kế: Công suất tối đa 2m3/ngày đêm.
- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Clorin B, men vi sinh, dinh dưỡng.
[bookmark: _GoBack]1.3. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải:
1.3.1. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa sự cố hệ thống xử lý nước thải
- Vận hành trạm xử lý nước thải theo đúng quy trình kỹ thuật (có nhật ký theo dõi, giám sát vận hành).
- Thường xuyên bảo dưỡng và duy tu, thay thế các thiết bị hỏng hóc, đảm bảo thay thế và bảo dưỡng các thiết bị vật liệu lọc, thiết bị xử lý để đảm bảo hiệu quả xử lý nước thải.
- Các hóa chất sử dụng phải tuân theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất; không sử dụng các chất trong danh mục cấm của Việt Nam.
- Kiểm tra hệ thống thu gom và xử lý nước thải hàng ngày để có biện pháp phòng ngừa, bảo dưỡng định kỳ, kịp thời xử lý sự cố.
- Đảm bảo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng kỹ thuật, tuân thủ định mức hóa chất.
- Luôn dự trữ và có phương án thay thế các thiết bị có nguy cơ hỏng cao như: Máy bơm, phao, van, thiết bị sục khí, cánh khuấy và các thiết bị chuyển động khác .... để kịp thời thay thế khi hỏng hóc.
1.3.2. Biện pháp, công trình, thiết bị ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải
- Phải dừng hoạt động hệ thống xử lý để sửa chữa, đề ra phương án khắc phục, đồng thời báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.
-  Trong trường hợp sự cố kỹ thuật, cần phải sửa chữa thiết bị máy móc của hệ thống và phải dừng hoạt động của hệ thống khắc phục sự cố trong vòng 1 ngày, thuê đơn vị chức năng đến hút nước thải đi xử lý.
- Nước thải qua hệ thống xử lý được đánh giá có thể gặp các sự cố một hoặc một số thông số ô nhiễm trong nước thải sau xử lý chưa đạt quy chuẩn cho phép (QCCP). Tùy theo thông số ô nhiễm nào vượt QCCP mà có sự kiểm tra, điều chỉnh cụ thể. 
2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 
Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình Hệ thống xử lý nước thải của Trạm y tế xã Nậm Khao tuân thủ theo quy định tại điều 21, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm:
+ Thời gian bắt đầu: Kể từ ngày cơ sở được cấp Giấy phép môi trường.
	+ Thời gian kết thúc: Ngày 31/12/2024.
2.2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: Hệ thống xử lý nước thải Trạm y tế xã Nậm Khao
2.2.1. Vị trí lấy mẫu: Mẫu đầu vào và đầu ra của công trình xử lý nước thải.
2.2.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: (Theo nội dung được cấp phép tại phần A phụ lục này):
2.3. Tần suất lấy mẫu: 
Thời gian đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả: 75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm, tần suất quan trắc 15 ngày/lần. Thông số quan trắc: pH; BOD5 (20oC); COD; chất rắn lơ lửng (SS); Amoni (tính theo N) (NH4+_N); Nitrat (tính theo N) (NO3-_N); Phosphat (tính theo P) (PO43-_P); dầu mỡ động thực vật; tổng Coliform; Sunfua (tính theo H2S); Salmonella; Shigella; Vibrio cholerae.
	Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải: 03 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh, tần suất quan trắc 01 ngày/lần (03mẫu/ngày với 01 mẫu nước thải đầu vào và 02 mẫu nước thải đầu ra). Thông số quan trắc: pH; BOD5 (20oC); COD; Chất rắn lơ lửng (SS); Amoni (tính theo N) (NH4+_N); Nitrat (tính theo N) (NO3-_N); Phosphat (tính theo P) (PO43-_P); Dầu mỡ động thực vật; Tổng Coliform; Sunfua (tính theo H2S); Salmonella; Shigella; Vibrio cholerae.
3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:
3.1. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của trạm y tế xã Nậm Khao bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Bảng 1 phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường. Không được phép lắp đặt đường ống khác để xả nước thải chưa xử lý ra môi trường.
3.2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác.
- Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường. Trường hợp có thay đổi so với nội dung Giấy phép đã được cấp phải báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết.
- Vận hành liên tục các công trình xử lý nước thải của dự án, đảm bảo toàn bộ lượng nước thải phát sinh được xử lý đảm bảo quy chuẩn Việt Nam. Việc vận hành hệ thống xử lý nước thải phải có nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ các nội dung: Lưu lượng (đầu vào, đầu ra), các thông số đặc trưng của nước thải đầu vào và đầu ra (nếu có); lượng điện tiêu thụ; loại và lượng hóa chất sử dụng, bùn thải phát sinh. Nhật ký vận hành viết bằng tiếng Việt và lưu giữ theo quy định.
- Trong quá trình hoạt động, nếu có sự cố bất thường xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải, Chủ dự án phải báo cáo bằng văn bản với UBND huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND xã Nậm Khao để kịp thời xử lý.
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch vận hành thử nghiệm, các giải pháp kỹ thuật phòng, chống và ứng phó sự cố môi trường, chịu trách nhiệm đền bù, khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại do sự cố gây ra.
- Bố trí đủ kinh phí để thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng ngừa, ứng phó các sự cố về môi trường trong quá trình hoạt động; định kỳ kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các công trình bảo vệ môi trường để đảm bảo hiệu quả thu gom, xử lý.
- Không để hiện tượng rò rỉ, ngấm nước thải ảnh hưởng đến môi trường đất, môi trường nước, không khí khu vực. 
- Quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại phát sinh theo quy định tại: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
- Thực hiện chế độ báo cáo về bảo vệ môi trường theo quy định./.


